
1 K5-NC01 Trần Thị Kim Anh 02/09/1991 Nữ Bình Thuận 9.75 9 Đạt 1654020001

2 K5-NC02 Chu Thị Mỹ Lan Anh 19/06/1995 Nữ Bình Thuận 5.75 5 Đạt 1457010034

3 K5-NC03 Trần Thanh Đức 12/07/1996 Nam Bình Thuận 8.5 5.75 Đạt 1454020045

4 K5-NC04 Nguyễn Thị Bích Dung 06/09/1997 Nữ Bình Thuận 9 5.5 Đạt 1554030029

5 K5-NC05 Hà Triệu Giang 29/10/1996 Nữ Bình Thuận 9 7 Đạt 1457010037

6 K5-NC06 Trần Bão Giang 26/09/1997 Nam Bình Thuận 8.25 6.25 Đạt 1551010045

7 K5-NC07 Nguyễn Ánh Thiên Hà 10/05/1994 Nữ Bình Thuận 8.75 8.75 Đạt 1257010037

8 K5-NC08 Võ Thục Hiền 18/10/1997 Nữ Bình Thuận 10 6 Đạt 1554030032

9 K5-NC09 Trần Nguyên Huy 12/11/1995 Nam Bình Thuận 10 8.5 Đạt 1454020054

10 K5-NC10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/01/1996 Nữ Bình Thuận 9.25 7 Đạt 1457010039

11 K5-NC11 Dương Ngọc Khánh 17/05/1996 Nam Bình Thuận 8 5.25 Đạt 1450103096

12 K5-NC12 Võ Thị Mai Ly 15/01/1993 Nữ Bình Thuận 9 6 Đạt 1554030036

13 K5-NC13 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/02/1997 Nữ Bình Thuận 9.75 7.75 Đạt 1554010046

14 K5-NC14 Trần Thị Bích Ngân 31/07/1996 Nữ Bình Thuận 9.75 6 Đạt 1457010045
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15 K5-NC15 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/06/1996 Nữ Bình Thuận 10 6 Đạt 1457010050

16 K5-NC16 Đỗ Thanh Huyền Ngọc 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 8.75 6.75 Đạt 1457010101

17 K5-NC17 Nguyễn Thị Ngọc 16/04/1996 Nữ Bình Thuận 10 6 Đạt 1457010048

18 K5-NC18 Lê Thị Thảo Nguyên 07/06/1996 Nữ Bình Thuận 7 5.25 Đạt 1454020017

19 K5-NC19 Trịnh Thị Phương Nhi 11/07/1996 Nữ Bình Thuận 8.75 3.75 Không đạt 1457010052

20 K5-NC20 Hoàng Tố Như 06/06/1996 Nữ Bình Thuận 7 2.5 Không đạt 1454030013

21 K5-NC21 Nguyễn Thị Út Oanh 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 8.25 5.75 Đạt 1554030038

22 K5-NC22 Đặng Văn Phương 10/04/1996 Nam Bình Thuận 9.75 8.25 Đạt 1454020067

23 K5-NC23 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 Nữ Bình Thuận 9.25 6.75 Đạt 1454020068

24 K5-NC24 Huỳnh Thị Út Quyên 22/12/1997 Nữ Bình Thuận 8.75 5.5 Đạt 1554030040

25 K5-NC25 Trương Thị Hồng Sinh 07/05/1997 Nữ Bình Thuận 7 5 Đạt 1550103045

26 K5-NC26 Huỳnh Ngọc Thái Sơn 12/11/1996 Nam Bình Thuận 9.5 8.5 Đạt 1454020070

27 K5-NC27 Bùi Thị Thanh Tâm 24/05/1997 Nữ Bình Thuận 9 6.25 Đạt 1554020105

28 K5-NC28 Nguyễn Thị Ngọc Thi 26/05/1997 Nữ Bình Thuận 9.5 7.5 Đạt 1550102050

29 K5-NC29 Trần Nguyễn Anh Thư 09/10/1996 Nữ Bình Thuận 9.25 5.25 Đạt 1457010018

30 K5-NC30 Võ Thị Nguyên Thy 09/05/1997 Nữ Bình Thuận 9 5.25 Đạt 1554030042

31 K5-NC31 Lượng Thị Thùy Trang 12/05/1997 Nữ Ninh Thuận 8.25 3 Không đạt 1550103060

32 K5-NC32 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 Nam Bình Thuận 8 8.75 Đạt

33 K5-NC33 Hồ Anh Tú 03/08/1996 Nam Bình Thuận 7 5.75 Đạt 1454030020

34 K5-NC34 Phạm Diệu Tường 07/05/1996 Nữ Bình Thuận 7 5.75 Đạt 1457010027

35 K5-NC35 Võ Thị Thanh Tuyền 23/01/1997 Nữ Bình Thuận 9.5 6.5 Đạt 1554010072

36 K5-NC36 Nguyễn Văn Thái Tý 30/08/1996 Nam Bình Thuận 8.75 5 Đạt 1454010039



37 K5-NC37 Hoàng Thị Thu Uyên 17/10/1997 Nữ Bình Thuận 9.5 4 Không đạt 1554030046

38 K5-NC38 Hồ Phương Uyên 06/09/1996 Nữ Bình Thuận 9.5 5.75 Đạt 1457010029

39 K5-NC39 Nguyễn Thị Xuân Vân 20/01/1997 Nữ Bình Thuận 10 9 Đạt 1550103133

40 K5-NC40 Huỳnh Quốc Việt 26/06/1997 Nam Bình Thuận 9.5 6.5 Đạt 1554030048

41 K5-NC41 Phạm Lê Khánh Vy 06/10/1996 Nữ Bình Thuận 8.25 5.5 Đạt 1457010067

42 K5-NC42 Nguyễn Thị Thu Vân 06/07/1996 Nữ Bình Thuận 9.75 7.25 Đạt 1457010030

43 K5-NC43 Lại Thị Thanh Trúc 10/09/1997 Nữ Bình Thuận 9.25 5 Đạt 1554010069

Danh sách này có 43 thí sinh.
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